
 

              SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số:          /TM-TTYTLC                        Liên Chiểu, ngày        tháng 03 năm 2023 

 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc Mời chào giá hàng hóa sử dụng tại bệnh viện  

 

 Kính gửi: Quý công ty. 

 

 Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có nhu cầu mua sắm vật tư văn 

phòng phẩm tại bệnh viện. 

 Để có cơ sở mua sắm vật tư văn phòng phẩm tại bệnh viện, Trung tâm Y tế 

quận Liên Chiểu kính mời các Quý công ty khảo sát và báo giá vật tư văn phòng 

phẩm sau đây:  

(Danh mục hàng hóa đính kèm tại phụ lục) 

 - Công ty tham gia chào giá phải ghi rõ tên, địa chỉ, ngày chào giá, hiệu lực 

của bảng chào giá và thời gian bảo hành, hậu mãi (nếu có). 

 - Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật 

và tạo sự khách quan trong việc chào giá. 

 - Ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi. 

 - Thời gian nộp chào giá: Hạn cuối lúc 16h ngày 15 tháng 03 năm 2023 

 - Nơi nhận: Phòng TC-HC, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu - Địa chỉ: 525 

Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

 Rất mong sự hồi đáp của Quý công ty. 

 Xin chân thành cảm ơn! 

 

Nơi nhận:               GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi;                                                                                   

- Phòng KHNV (để đăng Website);                                                          

- Lưu: VT, TCHC. 

                                                                                                        

                                                                                                              Nguyễn Đại Vĩnh 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC HÀNG HÓA MUA SẮM NĂM 2023 

(Đính kèm Thư mời chào giá số        / TM-TTYTLC ngày       tháng 03 năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu) 

 

STT Tên vật tư 

Đơn 

vị 

tính 

Quy cách 
Số 

lượng 

Nội dung bổ 

sung cần diễn 

giải 
 

1 Pin tiểu (con thỏ) Viên Pin R6P , 1.5V, size AA 376    

2 Pin đại (con thỏ) Viên R20S- UM1, size D , 1.5V 56    

3 Pin trung (Tosipa) Viên R14KG SP-2TGTE V , Size C, 1.5V 208    

4 Pin micro (Tosipa) Viên 6F22KGG SP-1UJ V , 9V 66    

5 Pin máy điêù hòa Viên R03NT ( R03 UM-4N ), 1.5V 439    

6 Bút viết bảng xanh (không xoá) Cây Bề rộng nét viết 0.8mm và 0.6mm 80    

7 Bút viết bảng đen (không xoá) Cây Bề rộng nét viết 0.8mm và 0.6mm 23    

8 Bút viết bảng đỏ (không xoá)  Cây Bề rộng nét viết 0.8mm và 0.6mm 29    

9 Bút viết bảng xanh Cây Bề rộng nét viết 2.5mm  149    

10 Bút viết bảng đỏ Cây Bề rộng nét viết 2.5mm  37    

11 Bút lông viết kính Cây Bề rộng nét viết 0.4mm và 1.0mm 185    

12 Bút bi xanh  Cây Đầu bút cao cấp 0.5mm 4178    

13 Bút bi đen  Cây Đầu bút cao cấp 0.5mm 135    

14 Bút bi đỏ  Cây Đầu bút cao cấp 0.5mm 236    
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STT Tên vật tư 

Đơn 

vị 

tính 

Quy cách 
Số 

lượng 

Nội dung bổ 

sung cần diễn 

giải 
 

15 Bút xóa Cây Dung tích 12ml 51    

16 Bút ký Cây Đầu bút cao cấp 0.7mm 46    

17 Bút kim Cây Đầu bút 0.5mm 9    

18 Bút cắm bàn Cây Đầu bút 0.7mm. 2 bút/bộ 172    

19 Bút dạ quang Cây Bề rộng nét viết 1.0mm và 4.0mm 72    

20 Mực dấu tốt (đỏ) Hộp Thể tích 28ml 48    

21 Mực dấu tốt (xanh) Hộp Thể tích 28ml 35    

22 Giấy than Tập KT 21*33cm 2    

23 Hồ dán Hộp Thể tích : 30ml 1876    

24 Băng keo trong Cuộn Rộng 5cm, dài 100 yard 104    

25 Băng keo dán gáy (loại dày) Cuộn Làm bằng nhựa simily, rộng 5cm 73    

26 Băng keo dán gáy (loại mỏng) Cuộn Rộng 5cm, dài 100 yard 20    

27 Băng keo 2 mặt 2 fân Cuộn Rộng 2,4 cm dài 9.5m 49    

28 Băng keo 2 mặt 1 fân Cuộn Rộng 1.2 cm dài 9m 53    

29 Bấm số 10 Cái Bấm được tối đa 15 tờ/lần, dùng ghim No10 63    

30 Bấm trung Cái Kích thước: 125* 35* 44mm, bấm được tối đa 25 tờ/ lần 15    
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STT Tên vật tư 

Đơn 

vị 

tính 

Quy cách 
Số 

lượng 

Nội dung bổ 

sung cần diễn 

giải 
 

31 Bấm đại Cái Hãng Deli ,trọng lượng 1.8kg, tối đa 210 tờ/lần 4    

32 Bì 1 nút Cái Kích thước: 252 * 355mm, quy cách : 12c/tập 1277    

33 Bìa lá (đục lỗ) Tập Nặng 500gram, dày 0.0375mm 61    

34 Kẹp Acco (loại tốt) Hộp KT 310*242mm, dày 0.18mm 26    

35 Đinh bấm trung Hộp Độ dày 6mm, tối đa 35 tờ/lần 102    

36 Đinh bấm nhỏ Hộp 
Chiều dài chân kim 4.7mm, chiều ngang 8.5mm, bấm tối đa 

20 tờ/lần 
698    

37 Đinh bấm đại (cở lớn nhất) Hộp Chân kim dài 23mm , tối đa 170 tờ/lần 45    

38 Đinh bấm đại (cở trung) Hộp Độ dày: 17mm, tối đa 150 tờ/lần 20    

39 Đinh bấm đại (cở nhỏ) Hộp Độ dày 10mm, tối đa 70 tờ/lần 11    

40 Giấy A3 ngoại Ram 
KT (297*420mm), Quy cách đóng gói: 500 tờ/ram, Xuất xứ : 

Indonesia 
1    

41 Giấy A4 (ngoại)  Ram 
KT (297*210mm),Quy cách đóng gói: 500 tờ/ram,  

Xuất xứ : Indonesia 
387    

42 Giấy A4 Bãi bằng Ram 
KT (297*210mm), Định lượng 70gsm 

Xuất xứ: Việt Nam. 
2454    

43 Giấy A5 Bãi Bằng Ram 
KT (148.5*210mm), Định lượng: 70gsm 

Xuất xứ: Việt Nam 
172    

44 Giấy bìa màu A4 loại dày (màu xanh) Tờ KT 297*210mm, độ dày 180gsm, quy cách 100 tờ/tập 477    
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STT Tên vật tư 

Đơn 

vị 

tính 

Quy cách 
Số 

lượng 

Nội dung bổ 

sung cần diễn 

giải 
 

45 Giấy bìa màu A4 loại mỏng (màu xanh) Tờ KT 297*210mm, độ dày 70gsm, quy cách 500 tờ/tập 263    

46 Giấy bìa gương Tờ KT 297*210mm, quy cách 100 tờ/tập 532    

47 Giấy màu xanh A5 (in hóa đơn) Ram 

KT (148.5*210mm),  

Xuất xứ Việt Nam 

Định lượng 70gsm 

200    

48 Giấy ghi chú Tập KT: 76*76mm, màu vàng 144    

49 Ghim hồ sơ Hộp KT : 25 mm, mạ nickel , chống rỉ sét 201    

50 Hộp dấu Hộp 
Kích thước: 70 x 110 

Hộp làm bằng kim loại cứng và bền. 
4    

51 Kẹp đôi đen (cở lớn) Hộp KT : 51mm, 12pcs/hộp 79    

52 Kẹp đôi đen (cở trung) Hộp KT : 41mm, 12pcs/hộp 113    

53 Kẹp đôi đen (cở nhỏ) Hộp KT : 32mm, 12pcs/hộp 135    

54 Kẹp 3 dây 05 Fân Cái Cột 3 góc, độ dày gáy 5F (NT) 92    

55 Kẹp 3 dây 10 Fân Cái Cột 3 góc, độ dày gáy 10F (NT) 90    

56 Kẹp 3 dây 20 Fân Cái Cột 3 góc, độ dày gáy 20F (NT) 15    

57 Kéo cắt bông gạc Cái Tay nhựa, chiều dài 9 inch 26    

58 Kéo cắt giấy Cái 
Chiều dài 8 inch 

Vật liệu thép không rỉ 
56    

59 Kẹp trình ký Cái 
KT (297*210mm) 

Xuất xứ : Indonesia 
37    
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STT Tên vật tư 

Đơn 

vị 

tính 

Quy cách 
Số 

lượng 

Nội dung bổ 

sung cần diễn 

giải 
 

60 Kẹp còng (loại 7fân) Cái KT : 287*70*337mm 20    

61 Kẹp còng (loại 5fân) Cái KT : 287*50*337mm 17    

62 Sổ bìa cứng  Quyển 
KT 297*210mm 

 Xuất xứ : Việt Nam 
101    

63 Thước kẻ Cây Độ dài 30 cm 57    

64 Vở học sinh  Quyển 
Kích thước 156 * 205 mm 

Quy cách: 100 trang/quyển 
58    

65 Sổ công văn đi  Quyển Khổ A4, bìa da 10    

66 Sổ công văn đến Quyển Khổ A4, bìa da 6    

67 Kệ nhựa đựng hồ sơ 3 ngăn Cái 
Bằng nhựa kích cỡ 30*30*12 cm, 3 ngăn đứng liên hoàn, 

chiều rộng mỗi ngăn khoảng 10cm 
11    

68 Máy tính ( Casio ) Cái KT 11*2.5*17.5cm, pin LR44*1, DC 1.5V 12    

69 Dao cắt giấy Cái 
Chuôi dao có rảnh để bẻ các đốt khi cần thiết , khóa 

giao giữ lưỡi cố định  
28    

70 Bấm lỗ Cái 
Kích thước: 106 x 58 x 57mm 

Đường kính lỗ bấm: 6mm, khoảng cách giữa 2 tâm lỗ: 80mm 
2    

71 Giấy in biu Thùng Cao 80mm, đường kính 45mm, dài 18.5m 15    

72 Gọt bút chì Cái  lưỡi dao hợp kim kẽm + thép không gỉ 5    

73 Bút chì Cây Thân bút nhỏ,đầu bút chì nhọn để có thể dễ dàng dùng 34    

74 Giấy ghi chú màu vàng (cỡ lớn) Tập Giấy Note Pronoti 3x3 Vàng 10    

75 Giấy ghi chú màu vàng (cỡ nhỏ) Tập Giấy Note Pronoti 3x2 Vàng 8    
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STT Tên vật tư 

Đơn 

vị 

tính 

Quy cách 
Số 

lượng 

Nội dung bổ 

sung cần diễn 

giải 
 

76 Giấy ghi chú trình ký (nhiều màu) Tập Giấy nhớ nhiều màu 41    

77 Bấm đại Deli 0395 Cái dập gim đại Deli 0395 (250 tờ)  1    

78 Tẩy Cái Gôm siêu mềm và siêu dẻo 17    

79 
Tem dán nhà thuốc chia liều dùng (kích 

thước 35x22mm) 
Cuộn 

Nhãn decal, KT 25*37mm 5   
 

80 Hộp vuông đựng hồ sơ 20 phân Hộp Quy cách: khổ A4 (24x33cm), độ dày gáy 20F 10    

81 Giấy in bóng một mật ( Khổ A4) Ram KT 297*210mm, quy cách : 50 tờ /tập 30    

82 Giấy in bóng một mật( khổ A4 chia 3 ) Ram Kích thước khổ giấy A6 (105x148mm) 12    

83 Đèn Pin Led Rạng Đông Cái Sử dụng LED chất lượng cao, tuổi thọ và hiệu suất sáng cao 3    

84 Dây nylon (cột hồ sơ) cuộn Cuộn nhỏ, màu trắng 30    

85 Sáp đếm tiền hộp chất liệu sáp tốt 15    

86 Kẹp ba dây 7 Phân ( loại dán) Cái Độ dày gáy 7 cm 70    

87 Kẹp ba dây 5 Phân ( loại dán) Cái Độ dày gáy 5 cm 20    

88 Giấy bìa màu A4 loại dày (màu trắng) Ram giấy ngoại A4 1    

89 pin máy SPO2 Viên Kích cỡ: 14mm x 50mm, biến áp 1.5V 20    

90 pin máy đo đường huyết mao mạch Viên TT sản phẩm: lithium 3v. - Kích thước: 20 mm x 3.2 mm. 5    

91 Giấy bìa màu A4 màu xanh (loại dày 100 tờ)  Tập giấy bìa ngoại dày, loại A4 1    

92 Giấy bìa màu A4 màu vàng thường (loại 

mỏng 100 tờ)  Tập giấy bìa For, khổ A4 5   
 

93 Đèn pin khám bệnh Cái Đèn nhỏ gọn, độ sáng tối đa 1000 Lumen 25    

94 pin máy thử đường huyết Viên TT sản phẩm: lithium 3v. - Kích thước: 20 mm x 3.2 mm. 30    

95 pin máy Sp02 Viên Kích cỡ: 14mm x 50mm, biến áp 1.5V 20    

96 Pin máy đường huyết (pin tròn dẹp) Viên TT sản phẩm: lithium 3v. - Kích thước: 20 mm x 3.2 mm. 20    

97 
Giấy bìa A4 in hồ sơ bệnh án điện tử (Màu 

xanh) Ram KT 297*210mm, độ dày 180gsm, quy cách 100 tờ/tập 5   
 

98 Giấy in bìa hồ sơ (Màu xanh dương) Ram KT 297*210mm, độ dày 180gsm, quy cách 100 tờ/tập 40    
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STT Tên vật tư 

Đơn 

vị 

tính 

Quy cách 
Số 

lượng 

Nội dung bổ 

sung cần diễn 

giải 
 

99 Giấy in bìa hồ sơ (Màu vàng) Ram KT 297*210mm, độ dày 180gsm, quy cách 100 tờ/tập 1    

100 Kẹp Dán (loại 10 fân) Cái Độ dày gáy 10 cm 10    

101 Búa đóng sổ Cái Dùng để đóng hồ sơ, tài liệu 1    

102 Gở ghim Cái dùng để nhổ ghim cỡ 10 và 12 2    

103 Kẹp 3 dây 7 Fân Cái Cột 3 góc, độ dày gáy 7F (NT) 200    

104 Bìa Acco Cái Quy cách: khổ A4 (24x31cm), Xuất xứ : Việt Nam 5    

105 
Kéo đầu nhọn, nhỏ  Cây 

Chiều dài 8 inch 

Vật liệu thép không rỉ 1   
 

106 Bút xóa giấy Cây Dung tích 12ml 12    

107 Pin dùng cho máy xét nghiệm đường nhanh 

Acucheck Viên TT sản phẩm: lithium 3v. - Kích thước: 20 mm x 3.2 mm. 4   
 

108 Hộp đựng hồ sơ 10 phân Hộp Độ dày gáy 10 cm, bìa khổ A4 (24x33cm) có miếng dán 7    

109 Sổ bìa da Cái Quy cách: khổ A4, Xuất xứ : Việt Nam 6    

110 Bì 1 nút nhỏ  Cái Kích thước: 252 * 355mm, quy cách : 12c/tập 100    

111 Bút xóa kéo Cái Băng dài 10m, bề rộng 5mm 12    

112 Hồ dán khô Cái loại 8g, hồ có kết cấu dạng sáp mịn và khô 10    

113 Bì thư Cái Định lượng dày 100gsm 100    

114 Giấy bìa màu A4 loại mỏng (màu đỏ) Tờ giấy bìa For, khổ A4 20    

115 Kẹp 3 dây 20 phân loại tốt theo mẫu Viên Cột 3 góc, độ dày gáy 20F (NT) 20    

Tổng : 115 khoản          
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